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VN - INDEX 1,102.30  -0.71%

HNX - INDEX 227.02  -0.09%

DOWN JONES INDUS 72.29  -99.81%

EURO STOXX 50 PR 4,549.44  0.23%

CSI 300 INDEX 3,341.55  -0.31%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.350  0.07%

Quốc tế (USD/Oz) 2,019.7  -0.81%

USD/VND (BQ LNH) 23.883  0.00%

DXY 102.62  0.65%

EUR/USD 1.0899  -0.80%

USD/JPY 142.45  0.04%

USD/CNY 7.1215  0.13%

Dầu thô WTI (USD/th) 72.29  1.02%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 18/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Chính phủ yêu cầu trong 2023 xử lý xong ít nhất từ 2-3 ngân hàng và dự án

yếu kém

▪ Thủ tướng chỉ đạo NHNN thúc đẩy tín dụng cho doanhnghiệpbất động sản

▪ Bất động sản - lựa chọn tốt để chữa bệnh ngânhàng thừa tiền

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Kinh tế 2023, dự báo 2024: Tận dụng 3 động lực cho tăng trưởng

▪ Chính phủ chỉ đạo tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn

định kinh tế vĩ mô

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Hoạt động kinh doanh của kinh tế Mỹ khởi sắc trong tháng 12

▪ PBoC bơm ròng 112 tỷ USD vào hệ thống giữa lúc kinh tế Trung Quốc phát

tín hiệu trái chiều

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) giảm 1.39 điểm sau 1 tuần, xuống mức 102.59 điểm. USD giảm giá

mạnh sau khi FED giữ nguyên lãi suất ở vùng 5.25-5.5% trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và

nền kinh tế vẫn vững chắc. Ngoài ra, FED dự báo có ít nhất 3 đợt giảm lãi suất trong 2024,

với giả định giảm 25 điểm cơ bản/lần. Con số này thấp hơn dự báo có tới 4 lần giảm 25 điểm

cơ bản của thị trường nhưng quyết liệt hơn sv dự báo của FED tại cuộc họp tháng 9/2023.

➢ Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2,019 USD/ounce, tăng gần

20 USD/ounce sv cuối tuần trước. Giá vàng thế giới phục hồi sau 1 tuần rớt 70 USD/ounce.

Dù vậy, giá vàng đang ở vùng thấp nếu sv mức đỉnh quanh 2,150 USD/ounce lập hồi đầu

tháng 12. Biến động trên thị trường vàng trong tuần được cho là khó dự đoán khi giới đầu tư

tiếp tục đánh giá các dự báo kinh tế cập nhật của FED được công bố tại cuộc họp chính sách

cuối cùng trong 2023.

➢ Giá dầu thô tương lai WTI giao tháng 1 tại Mỹ giảm 0.21% còn 71.43 USD/thùng. Dầu giảm

nhẹ sau phiên giao dịch đầy biến động. Có thời điểm trong phiên giá dầu rớt hơn 1

USD/thùng khi các nhà giao dịch cố gắng dung hòa các tín hiệu trái chiều về nhu cầu dầu

trong 2024.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Chính phủ yêu cầu trong 2023 xử

lý xong ít nhất từ 2-3 ngân hàng

và dự án yếu kém

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11. Trong đó,

Chính phủ giao Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) trong 2023 thực

hiện xử lý xong ít nhất từ 2-3 ngân hàng (NH) và dự án yếu kém. Việc xử lý NH

yếu kém đang được Chính phủ quan tâm. Hiện 5 NH được kiểm soát đặc biệt,

gồm NH Xây dựng (CBBank), NH Đại Dương (OceanBank), NH Dầu khí Toàn cầu

(GPBank), Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Đông Á (DongABank) và

NHTM cổ phần Sài Gòn (SCB)… Kiểm toán Nhà nước hồi tháng 10 đánh giá,

phương án xử lý các NH yếu kém rất chậm, kéo dài từ 2015 đến nay chưa dứt

điểm. Việc cơ cấu lại các NH yếu kém đang chậm, khó tìm nhà đầu tư tự nguyện

tham gia. Đầu tháng 11, Thống đốc NHNN cho biết, cơ quan này sẽ hoàn thiện

đề án chi tiết tái cơ cấu NH yếu kém, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để

thực hiện. Ngoài vấn đề trên, Nghị quyết cũng lưu ý đến việc đẩy mạnh hỗ trợ

xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản có lợi thế cạnh tranh sang

thị trường lớn, tiềm năng, phát huy các hiệp định, thỏa thuận thương mại mà Việt

Nam (VN) đã có. Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu hoàn thành việc lập,

thẩm định, mục tiêu cơ bản phê duyệt xong các quy hoạch trong 2023; sớm ban

hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII, các

quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.
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Thủ tướng chỉ đạo NHNN thúc

đẩy tín dụng cho doanh nghiệp

bất động sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày

17/12/2023 v/v tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc

đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ

tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ tướng các cơ quan ngang bộ, cơ quan liên

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và

các DN quyết tâm trách nhiệm hơn nữa, chủ động tổ chức triển khai các nhiệm

vụ, giải pháp đã được giao. Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ khẩn

trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn

thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS, nhất là quy định về dự án nhà ở

thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần kịp thời

hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ

triển khai các dự án BĐS. Về phía Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, công

điện yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đồng bộ với dự án

Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi). Ngoài ra, Bộ cần thành lập

ngay các Tổ Công tác chuyên trách để đôn đốc, hướng dẫn các địa phương,

nhất là tại các thành phố lớn để giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao

đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng

năm. Thủ tướng giao Thống đốc NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường

BĐS, tín dụng BĐS để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Thống đốc cần chỉ

đạo rà soát, có giải pháp thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các DN BĐS.
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Bất động sản - lựa chọn tốt để

chữa bệnh ngân hàng thừa tiền

Hiện nay, thị trường BĐS dựa vào nhiều nguồn vốn, như tín dụng NH, trái phiếu

DN, vốn của người mua nhà… Theo đó, giải pháp cho vấn đề vốn của thị trường

BĐS không chỉ tập trung vào tín dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh NH thừa tiền,

nền kinh tế (KT) khó hấp thụ vốn, thì “nắn” dòng vốn chảy vào BĐS không phải

là không có lý. Cùng chung ý tưởng này, Chủ tịch HĐQT FiinGroup đề xuất 1

chương trình tín dụng BĐS khép kín, tập trung vào phân khúc trung cấp trở

xuống. Theo đó, chủ đầu tư phải hoàn thiện pháp lý dự án, cam kết giảm giá sản

phẩm BĐS căn hộ 1 cách rõ ràng, minh bạch, ưu tiên áp dụng phân khúc trung

cấp - thấp cấp. Song song với nỗ lực của chủ đầu tư, phía NHTM xem xét giảm

lãi suất (LS) cho vay ở mức đáng kể đối với người mua nhà đáp ứng điều kiện cụ

thể nhằm hạn chế đầu cơ; Chương trình, nếu được ban hành, sẽ giúp người dân

có nhà để ở với chi phí vốn hợp lý, pháp lý rõ ràng. Trong khi đó, Chính phủ

cũng giải quyết được vấn đề mất cân đối cung - cầu của thị trường theo phân

khúc, giảm rủi ro bất ổn cho hệ thống tài chính. Vấn đề quan trọng nhất cần phải

giải quyết ở thời điểm hiện tại là tình trạng lệch pha cung - cầu của thị trường.

Phân khúc ở thực, nhu cầu thực rất cao nhưng nguồn cung lại khan hiếm, chủ

yếu do những ách tắc về pháp lý. Chỉ có tháo gỡ về mặt pháp lý, thị trường BĐS 

mới được khơi thông. Riêng về tài chính BĐS, cần tiếp tục khôi phục niềm tin đối

với trái phiếu DN, bởi rất nhiều DN BĐS đang loay hoay với trái phiếu.
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Kinh tế 2023, dự báo 2024: Tận

dụng 3 động lực cho tăng trưởng

Theo Thủ tướng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá khá tích cực về triển vọng

tăng trưởng KT VN. Cụ thể, CIEM dự báo GDP 2023 ước 5,19%; ADB dự báo

5,2%. Mặc dù, tăng trưởng KT VN dự báo đạt mức tăng trưởng khiêm tốn và ở

mức thấp sv 8,02% của 2022 nhưng CIEM dự báo, mức tăng trưởng 2023 vẫn

cao hơn sv nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Fitch Ratings đưa ra dự báo

lạc quan về tăng trưởng KT VN trong 2024 và 2025. Chính sách tài chính và tiền tệ

trong nước của VN đã hỗ trợ nhiều cho nền KT, theo đó dự báo tăng trưởng KT VN 

sẽ đạt 6,3% vào 2024 và 7,0% vào 2025. Trong Báo cáo ADO công bố mới

nhất, ADB dự báo tăng trưởng KT 2024 của VN sẽ duy trì ở mức 6%. IMF dự báo

VN đứng thứ 20 thế giới với mức tăng trưởng 2024, đạt 5,8%... Nghị quyết số

103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển KT xã hội 2024 được thông qua tại Kỳ họp

6, Quốc hội khóa XV đặt mục tiêu GDP từ 6-6,5%, tốc độ tăng CPI BQ từ 4-4,5%. 

Nghị quyết số 103 của Quốc hội đã đề ra 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả

lĩnh vực của nền KT; trong đó, nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên của Nghị quyết tập

trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng KT từ 6-6,5%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh 

giá, cả 3 động lực về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều có cơ hội tăng trưởng tốt

trong 2024. Về xuất khẩu, từ những tháng cuối năm 2023 đang có đà phục hồi

tháng sau tốt hơn tháng trước, dần dần lấy lại đà tăng trưởng. Đối với tiêu dùng

cũng tiệm cận mức 2 con số. Đối với lĩnh vực đầu tư, cả 3 mặt: đầu tư nhà nước,

đầu tư FDI, đầu tư tư nhân, cơ hội đầu tư trong năm 2024 cũng khá tốt, đặc biệt là

thu hút đầu tư nước ngoài, do các kết quả của ngoại giao KT 2023 đem lại,..



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục ưu

tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhất quán mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng

trưởng gắn với giữ vững ổn định KT vĩ mô. Nghị quyết nêu rõ, thời gian tới, dự báo

tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; triển vọng KT toàn cầu

tăng trưởng bấp bênh, không đều, rủi ro gia tăng. Ở trong nước, nền KT nước ta có

cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức

nhiều hơn… Bên cạnh đó, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực về đầu tư, tiêu dùng,

xuất khẩu nhằm phục hồi nhanh tăng trưởng KT; đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá

chiến lược, Chương trình phục hồi và phát triển KT xã hội, các chương trình mục

tiêu quôc gia; phát huy cơ hội từ thị trường trong nước và xuất khẩu trong dịp cuối

năm 2023 và đầu năm 2024; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh

giải ngân vốn đầu tư công và huy động, phát huy hiệu quả đầu tư tư nhân, đầu tư

nước ngoài; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tiếp tục thực hiện chính sách

tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, ưu tiên cho tăng trưởng, phối hợp

đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các

chính sách khác; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện

đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp về thuế, phí, thương mại, đầu tư... đã

ban hành để thúc đẩy phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là trong các

ngành sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả

các chính sách, giải pháp đã thực hiện, chủ động, kịp thời báo cáo, tham mưu với

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, tiếp tục thực hiện trong 2024,..
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Hoạt động kinh doanh của kinh

tế Mỹ khởi sắc trong tháng 12

Kết quả khảo sát được S&P Global công bố ngày 15/12 cho thấy, hoạt động sản

xuất kinh doanh của nền KT Mỹ đã phục hồi trong tháng 12, nhờ vào số lượng

đơn đặt hàng và nhu cầu lao động gia tăng, qua đó góp phần xoa dịu những lo

ngại về nguy cơ tăng trưởng KT suy giảm mạnh trong Q.IV. Chỉ số nhà quản trị

mua hàng (PMI) tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của nền KT 

Mỹ trong tháng 12 đã tăng lên mức 51,0, mức cao nhất trong vòng 5 tháng. PMI ở

mức trên 50 thể hiện sức tăng trưởng của khu vực tư nhân. Chỉ số đơn đặt hàng

mới mà DN tư nhân nhận được đã tăng lên mức 51,1 trong tháng 12, từ mức 50,6

của tháng 11. Trong khi đó, thước đo việc làm của khu vực tư nhân tăng lên 51,6,

từ mức 50,1 của tháng 11. PMI lĩnh vực dịch vụ cũng tăng lên 51,3, từ mức 50,8

của tháng 11. Tuy nhiên, nhu cầu tăng khiến chi phí đầu vào tăng theo, với chỉ số

giá đầu vào mà các DN phải trả tăng lên mức 57,7 trong tháng 12, từ mức 55,8

của tháng 11. Sản xuất tiếp tục gặp khó khăn, với PMI sản xuất giảm xuống 48,2

trong tháng 12, từ mức 49,4 của tháng 11. Theo KT trưởng S&P Global Market

Intelligence, các PMI cho thấy nền KT Mỹ đã lấy lại được chút ít động lực trong

tháng 12. Điều kiện tài chính được nới lỏng đã giúp thúc đẩy nhu cầu và nâng kỳ

vọng sản lượng trong tương lai lên mức cao hơn. FED đã giữ LS ổn định sau cuộc

họp mới đây và đưa ra tín hiệu trong các dự báo KT mới rằng chính sách thắt chặt

tiền tệ đã kết thúc và chi phí cho vay sẽ giảm vào 2024.
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PBoC bơm ròng 112 tỷ USD vào

hệ thống giữa lúc kinh tế Trung

Quốc phát tín hiệu trái chiều

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày

15/12, sản lượng công nghiệp tháng 11 6,6% sv cùng kỳ 2022. Kết quả trên cao

hơn ước tính trung vị của các nhà KT là 5,7% nhưng lại bị bóp méo khi sv 1 

năm trước bởi khi đó TQ vẫn đang áp dụng các lệnh phong toả nghiêm ngặt. 

Doanh số bán lẻ 10,1% sv cùng kỳ nhưng thấp hơn ước tính 12,5% của các

nhà KT. Số liệu này làm dấy lên lo ngại về tác động của nhu cầu tiêu dùng yếu ớt

đối với nền KT. Trong 1 tuyên bố, NBS cho biết: “Nền KT vẫn phải đối mặt với

nhiều yếu tố bất ổn và khó đoán và nhu cầu trong nước có vẻ chưa đủ lớn. Nền

tảng của quá trình phục hồi cần được củng cố hơn nữa”. Cùng ngày, NH Nhân

dân TQ (PBoC) đã bơm ròng 800 tỷ CNY (#112 tỷ USD) vào hệ thống dưới dạng

các khoản vay kỳ hạn 1 năm. Con số này cao hơn gấp đôi sv ước tính của các

nhà KT mà Bloomberg khảo sát và cũng lớn hơn quy mô bơm ròng của tháng 11. 

Động thái này sẽ giúp NHTM có thêm tiền để mua trái phiếu mà chính phủ phát

hành nhằm hỗ trợ chi tiêu cơ sở hạ tầng. Theo nhận định của các nhà phân tích,

khi PBoC đã bơm tiền vào hệ thống, PBoC nhiều khả năng sẽ không cắt giảm tỷ

lệ dự trữ bắt buộc của NHTM. Nhận định về chính sách của PBoC trong thời gian

tới, nhà KT Serena Zhou của Mizuho Securities cho rằng: "Công chúng thiếu niềm

tin vẫn là yếu tố chính cản trở tăng trưởng, nhưng hạ LS sẽ giúp đỡ nền KT". Theo 

chiến lược gia cấp cao của ANZ Banking Group, dữ liệu tháng 11 “có thể” đảm

bảo rằng, TQ sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng KT 2023 #5%.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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